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NỘI DUNG CÔ NG BỐ THÔ NG TIN 

 

GIỚI THIỆU  

 

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ AN TOÀ N VỐN 

 

Kể từ 01/01/2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu tất cả các ngân hàng áp dụng 

tiêu chuẩn Basel, yêu cầu về vốn tối thiểu theo Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn (Trụ cột 1 của Basel 

2 và khung quản lý rủi ro (Trụ cột 2 của Basel 2)  

Khung pháp lý về việc triển khai Basel 2 tại Việt Nam bao gồm: 

 Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Thông tu 41) ngày 31/12/2016, quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối 

với ngân hàng, hướng dẫn triển khai Trụ cột 1 và Trụ cột 3 theo phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn 

của Basel 2. 

 Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018, qui định Trụ cột 2- Basel 2 về cơ cấu tổ chức 

quản lý rủi ro, đánh giá các loại rủi ro cụ thể như yêu cầu bổ sung vốn cho các sự kiện khủng 

hoảng và các loại rủi ro được nêu ở Trụ cột 1.  

 

Mục tiêu của việc công bố thông tin theo quy định của Thông tư 41 là cung cấp thông tin minh bạch 

về trạng thái vốn, giá trị rủi ro cũng như khung quản lý rủi ro của ngân hàng, từ đó đánh giá được 

mức độ đủ vốn của First Commercial Bank- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 

 

PHẠM VI CÔ NG BỐ THÔ NG TIN 
 

Báo cáo công bố thông tin về tỷ lệ an toàn tại 30/06/2022 cung cấp thông tin định lượng và định tính, 

được xây dựng theo quy định tại Điều 20 và Phụ lục 5 của Thông tư 41, bao gồm (1) Vốn tự có; (2) 

Tài sản có rủi ro của 3 loại rủi ro chính và (3) Khung quản lý rủi ro. 

Báo cáo này được xây dựng dựa theo quy định công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn của First 

Commercial Bank- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và được đăng tải 6 tháng một lần tại website của 

Hội sở - Ngân hàng First Commercial Bank – Taiwan. 

 

1. PHẠM VI TÍNH TỶ LỆ AN TOÀ N VỐN: 

 

Đây là nội dung công bố thông tin liên quan đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng First Commercial 

Bank - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ("Ngân hàng") cho thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2022. 

Các thông  tin công bố phù hợp với Thông  tư 41/TT-NHNN ngày 31/12/2016 quy định tỷ lệ an 

toàn vốn đối với Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Phụ lục 5 - nội dung công bố 

thông tin) 

Cơ cấu vốn tự có của ngân hàng First Commercial Bank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh như sau: 

Vốn chủ sở hữu: theo cáo báo tài chính đã kiểm toán 2021; Vốn của tổ chức tín dụng là 

USD70.000.000 (bảy mươi triệu Đô La Mỹ); Quỹ của Tổ chức tín dụng USD 8,315,868 (Tám 

triệu ba trăm mười lăm ngàn tám trăm sáu mươi tám Đô La Mỹ);  Lợi nhuận chưa phân phối lũy 

kế USD17,818,198 (Mười bảy triệu tám trăm mười tám ngàn một trăm chín mươi tám Đô La 

Mỹ). Thời hạn theo hoạt động của chi nhánh ngân hàng First Commercial Bank- chi nhánh Tp. 

Hồ Chí Minh. 
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2.  VỐN TỰ CÓ  VÀ  TỶ LỆ AN TOÀ N VỐN: 

  

2.1  CƠ CẤU VỐN TỰ CÓ   
       

Thông tin Vốn tự có của ngân hàng First Commercial Bank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tính đến 

thời điểm 30/06/2022 như sau: 
Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Cấu Phần Giá trị 

I. Vốn cấp 1 (I.1 +I.2) 

    

I.1 Cấu phần vốn cấp 1 

      

     Vốn điều lệ 

      

     Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

      

     Lợi nhuận chưa phân phối 

      

I.2 Các khoản phải trừ khỏi vốn cấp 1 

 

II. Vốn cấp 2 (II.1+II.2) 

      

II.1 Cấu phần vốn cấp 2 

        

       Quỹ dự phòng tài chính 

        

       80% dự phòng chung 

      

       Khoản vay, nợ thứ cấp 

        

II.2 Các khoản giảm trừ khỏi vốn cấp 2 

        

TỔNG VỐN TỰ CÓ  (I+II) 

2.108.654,00 

 

2.108.654,00 

 

1.628.550,00 

 

65.563,63 

 

414.540,38 

 

0,00 

 

981.221,27 

 

981.221,27 

 

127.867,22 

 

39.079,05 

 

814.275,00 

 

0,00 

 

3.089.875,27  

 

 

2.2.  TỶ LỆ AN TOÀ N VỐN 

          

a) Nội dung định lượng  
 

Quy trình tính toán CAR: 
 

Để đảm bảo tính minh bạch, tính chính xác Ngân hàng First Commercial Bank - chi nhánh 

TP. Hồ Chí Minh xây dựng việc tính toán tự động trên hệ thống CNTT riêng biệt. Dữ liệu 

đầu vào được lấy một cách đầy đủ và kịp thời vào sự tương tác cơ sở dữ liệu hệ thống tính 

CAR với các hệ thống dữ liệu báo cáo khác trong ngân hàng. 
 

 

Quy trình tính toán CAR qua 3 bước: 
 

o Thu thập và xác thực dữ liệu 
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o Tính toán tự động trên hệ thống 
 

o Cung cấp kết quả, lưu trữ và thực hiện báo cáo phân tích 
  

Kế hoạch vốn đảm bảo duy trì Tỷ lệ an toàn vốn: 
 

- Ngân hàng First Commercial Bank - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện xây dựng 

kế hoạch vốn hàng năm theo Quy trình Đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP). Trong đó, đầu 

vào của kế hoạch vốn bao gồm các đánh giá mang tính dự báo về mức vốn tự có yêu cầu trên 

cơ sở chiến lược kinh doanh, hồ sơ rủi ro và khẩu vị rủi ro. 

- Kế hoạch vốn sẽ được xây dựng theo yêu cầu về vốn của Cơ quan quản lý và vốn kinh tế 

theo đánh giá của Ngân hàng, nhằm đảm bảo mức đầy đủ của vốn: 

o Đáp ứng các yêu cầu tại hồ sơ rủi ro của Ngân hàng và các cam kết; 

o Vượt các yêu cầu pháp lý tối thiểu về CAR thông qua việc đặt mục tiêu CAR tối thiểu 

đạt mức 12%, nhằm đảm bảo việc thực hiện bền vững các chiến lược kinh doanh của 

Ngân hàng; 

o Cho phép ngân hàng hoạt động ổn định ngay cả trong giai đoạn suy giảm kinh tế hay 

biến động bất lợi của thị trường; 

o Phù hợp với mục tiêu hoạt động và chiến lược của Ngân hàng. 

- Thực hiện phân tích, dự phòng, phân bổ và giám sát mức độ đủ vốn định kỳ và chuẩn mực 

với sự tham gia của toàn hệ thống theo quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn. 

 

    2.2.b)  Nội dung định lượng:  
          

Thông tin chi tiết tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng First Commercial Bank chi nhánh Tp. 

Hồ Chí Minh tại thời điểm 30/06/2022 như sau: 

 
Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Khoản mục chỉ số  Giá trị 

A 

 

A1 

 

B 

 

B1 

 

B2 

 

C 

  

D 

 

E 

 

E1 

 

Vốn tự có 

 

Vốn tự có cấp 1  

 

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng 

 

Rủi ro tín dụng  

 

Rủi ro đối tác 

 

Tài sản tính theo rủi ro thị trường 

 

Tài sản tính theo rủi ro hoạt động 

 

Tỷ lệ an toàn vốn = A/(B+C+D) 

 

Tỷ lệ vốn cấp 1 = A1/(B+C+D) 

 

3.089.875,27  

 

2.108.654,00 

  

10.714.478,96 

 

10.714.478,96 

 

0,00 

 

7.855,53 

 

34.490,85 

 

  27.48 

 

18.75 
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3. QUẢN LÝ  RỦI RO  

 

   3.1  RỦI RO TÍN DỤNG 

3.1.a) Nội dung định tính 

Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 
 

Thực hiện và xây dựng chính sách quản lý nhằm nhận diện, đánh giá đo lường, kiểm soát rủi ro 

tín dụng và rủi ro tập trung đối với các nghiệp vụ liên quan. 

o Thực hiện chính sách trích lập dự phòng rủi ro tín dụng bao gồm quản lý tỷ lệ nợ xấu mục 

tiêu và tỷ lệ cấp tín dụng xấu theo đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế.   

o Nguyên tắc xác định chi phí bù đắp rủi ro tín dụng trong phương pháp tính lãi suất, định giá 

sản phẩm tín dụng theo mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng trên cơ sở xác định 4 yếu tố 

bao gồm (i) Giá vốn cho vay; (ii) chi phí vận hành; (iii) chi phí rủi ro; (iv) lợi nhuận hợp lý. 

o Nguyên tắc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng và rủi ro tập trung: quy trình 

đánh giá tín dụng và xét duyệt cho vay được xây dựng một cách nghiêm nhặt bao gồm cả 

việc đánh giá các chỉ số tài chính của khách hàng, tình trạng tín dụng, cũng như tài sản đảm 

bảo được đánh giá trên cơ sở các quy định cụ thể được Ngân hàng mẹ phê duyệt. Đồng thời, 

thiết lập giới hạn cho vay đối với người đại diện, nhân viên, người có lợi ích liên quan với 

ngân hàng, giới hạn cho vay đối với một khách hàng, khách hàng và nhóm khách hàng có 

lợi ích liên quan nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tập trung.   

o Thiết lập mô hình đo lường rủi ro, hệ thống dữ liệu rủi ro nhằm đánh giá rủi ro đối với khách 

hàng hoặc đánh giá rủi ro tín dụng theo danh mục cho vay. Theo đó, định kỳ kiểm tra và thực 

hiện thử nghiệm sức chịu đựng rủi ro. 

o Thiết lập lưu trình quản lý rủi ro tín dụng, trình tự kiểm soát phù hợp, xác định các hạn mức 

rủi ro tín dụng cụ thể để phục vụ kiểm soát theo định kỳ.  

o Xây dựng cơ chế cảnh báo sớm rủi ro bao gồm đánh giá tài sản có rủi ro tín dụng, hoàn thiện 

kết cấu tài sản, kiểm soát và cảnh báo sớm các khoản vay có vấn đề. 

o Nguyên tắc xác định mức độ tập trung tín dụng theo từng sản phẩm tín dụng, khách hàng, 

ngành, lĩnh vực kinh tế. 

- Xác định mức độ tập trung tín dụng theo từng sản phẩm tín dụng được dựa trên mục 

đích sử dụng vốn, kỳ hạn khoản vay, tài sản bảo đảm. 

- Xác định mức độ tập trung tín dụng theo khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế được dựa 

trên cơ sở đánh giá tổng quan về kinh tế, thị trường, tổng quan về ngành, lĩnh vực kinh 

tế. Trên cơ sở đánh giá tổng quan xác định mức độ tập trung tín dụng đối với các ngành, 

lĩnh vực kinh tế có tính rủi ro cao, ô nhiễm môi trường cao, hao tốn năng lượng cao. 

- Nguyên tắc xác định mức độ đa dạng và mức độ tương tác giữa các sản phẩm tín dụng, 

ngành, lĩnh vực kinh tế dự trên cơ sở xác định tỷ trọng tín dụng đối với từng sản phẩm 

tín dụng, ngành, lĩnh vực kinh tế trên cơ sở xác định mức độ biến động, tương tác của 

từng ngành và môi trường kinh doanh nhằm nắm bắt tình trạng hạn mức rủi ro tín dụng 

giữa các sản phẩm tín dụng, ngành, lĩnh vực kinh tế, kịp thời điều chỉnh hạn mức rủi ro 

tập trung dựa trên đặc thù của từng ngành, lĩnh vực kinh tế và chất lượng, quy mô khách 

hàng để tiến hành đánh giá để có biện pháp quản lý phù hợp.  

Danh sách các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập được sử dụng khi tính tỷ lệ an toàn vốn 

(nếu có); 
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Danh mục các tài sản bảo đảm, bảo lãnh của bên thứ ba, bù trừ số dư nội bảng và sản phẩm phái 

sinh tín dụng đủ điều kiện để ghi nhận giảm thiểu rủi ro tín dụng; 

 3.1.b) Nội dung định lượng   

i. Các khoản phải đòi, hệ số rủi ro tương ứng theo từng thứ hạng tín nhiệm và tổng tài sản tính 

theo rủi ro tín dụng theo từng doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập được lựa chọn: không 

phát sinh 

ii. Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng theo rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng đối tác, trong đó 

chia theo đối tượng có hệ số rủi ro theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; 

iii. Tài sản tính theo rủi ro tín dụng theo ngành 
Đơn vị tính: triệu đồng 
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i. Tài sản tính theo rủi ro tín dụng (bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng) được giảm thiểu rủi ro 

tín dụng (giá trị trước và sau khi giảm thiểu) theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng 

quy định tại Điều 11 Thông tư này.: Dư nợ cho vay được bảo lãnh bởi OCGF  

VND76,583,145,006. 

 

3.2. RỦI RO HOẠT ĐỘNG 
       

3.2.a) Nội dung định tính 

 

Rủi ro hoạt động (RRHĐ) được định nghĩa là rủi ro gây ra tổn thất do nguyên nhân liên quan đến 

con người, thiếu sót của quy trình, hệ thống nội bộ, hoặc do ảnh hưởng của các sự kiện bên ngoài. 

Rủi ro hoạt động có thể phát sinh ở mọi khía cạnh kinh doanh. Phạm vi rủi ro hoạt động bao gồm 

các vấn đề liên quan đến pháp lý, tuân thủ, an ninh và gian lận. Các tổn thất phát sinh từ vi phạm 

quy định và luật pháp, hoạt động không được cấp quyền, sai phạm, kém hiệu quả, lỗi hệ thống hay 

các sự kiện bên ngoài đều thuộc phạm vi rủi ro hoạt động 

Chính sách quản lý rủi ro hoạt động  

Chính sách quản lý rủi ro hoat động tại Ngân hàng First Commercial Bank, Chi nhánh Hồ chí Minh 

được xây dựng và triển khai theo mô hình phổ biến, được chấp nhận rộng rãi, phù hợp với thông lệ 

và tuân thủ theo thông tư 13/2018/TT-NHNN. 

Chính sách quản lý kinh doanh liên tục   

Định kỳ sáu tháng , nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh và giảm thiểu tổn thất 

trong trường hợp xảy ra khủng hoảng đột ngột hoặc các sự kiện làm gián đoạn kinh doanh , Ngân 

hàng First Commercial Bank, Chi nhánh Hồ Chí Minh luôn cập nhật và kiểm thử kế hoạch kinh 

doanh liên tục đối với hoạt động của ngân hàng.. 

o Quy tắc xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục 

Kế hoạch kinh doanh liên tục được xây dựng trong các trường hợp thảm họa thiên nhiên ( cháy nổ, 

lũ lụt, bão, động đất), cướp ngân hàng, hành động đe dọa, đập phá và bùng phát dịch bệnh. 

Kế hoạch liên tục được xây dựng dựa trên phân tích rủi ro và đánh giá tác động lên mọi  hoạt động 

của ngân hàng , từ đó xác định các hoạt động ưu tiên và các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ hoạt động 

và kế hoạch ứng phó phù hợp. 

o Tần suất rà soát kế hoạch kinh doanh liên tục   

Kế hoạch kinh doanh liên tục được rà soát, đánh giá và cập nhật  hàng sáu tháng một lần hoặc đột 

xuất trong trường hợp xảy ra thay đổi về địa điểm vả cơ cấu tổ chức của ngân hàng. Ngân hàng tiến 

hành kiểm thử thường niên kế hoạch kinh doanh liên tục để đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả 

của những kế hoạch đã xây dựng. 

Ngân hàng tiến hành nhiều buổi đào tạo để trang bị cho toàn nhân viên kỹ năng và kiến thức cần 

thiết để ứng phó một cách hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp.  

Tất cả cán bộ nhân viên đều nhận thức rõ về tầm quan trọng của quản lý kinh doanh liên tục cũng 

như vai trò và trách nhiệm của mình trong trường hợp khẩn cấp hoặc xảy ra thảm họa. 

o Dự phòng công nghệ thông tin 

Ngân hàng duy trì trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa có chức năng sao lưu dữ liệu và triển khai 

những hệ thống thông tin quan trọng. Đối với hệ thống dự phòng, Ngân hàng First commercial Bank,  
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Chi nhánh Hồ Chí Minh thực hiện thử nghiệm chuyển đổi từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng 

định kỳ 6 tháng một lần. 

3.2.b) Nội dung định lượng: 
 

Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động đến thời điểm 30/6/2022. 

Đơn vị tính: Triệu đồng  
 

Chỉ số kinh doanh   Giá trị 

IC  184,373.08 

SC  20,481.94 

FC 25,083.96 

 

Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động  
 

34,490.85 

 

3.3．RỦI RO THỊ TRƯỜNG   

3.3.a) Nội dung định tính    

 Chính sách quản lý rủi ro thị trường   

- Trong điều kiện bình thường   
 

o Lượng hóa rủi ro tỷ giá . 
 

o Thiết lập những hạn mức rủi ro thị trường  
  

o Thiết lập cơ chế đo lường, theo dõi, kiểm soát trạng thái rủi ro thị trường  
   

o  Hàng ngày thực hiện báo cáo điện tử gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hạn mức 

tổng trạng thái ngoại tệ dương, tổng trạng thái ngoại tệ âm  
   

o  Bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên không định kỳ hạn mức rủi 

ro thị trường nhằm đảm bảo việc giám sát việc tuân thủ quy định này. 
  

o  Định kỳ hàng năm, bộ phận kiểm toán nội bộ của Ngân Hàng Mẹ sẽ tiến hành kiểm 

tra toàn bộ các nghiệp vụ ngân hàng, bao gồm cả về quản lý rủi ro thị trường. 
  

o  Đảm bảo chính xác, kịp thời phát hiện và khắc phục các trường hợp vi phạm hạn mức 

rủi ro thị trường nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của chi nhánh. 
          
o  Nếu hạn mức rủi ro thị trường gần chạm mức cảnh báo, Ban Giám Đốc chi nhánh mở 

cuộc họp khẩn cấp để yêu cầu ban hành biện pháp xử lý khắc phục để phù hợp với 

quy định. 
 

o  Chính sách quản lý rủi ro thị trường được rà soát hàng năm, nếu trong quá trình thực 

hiện có sửa đổi bổ sung quy định nội bộ này, phải báo cáo gửi về  Ngân hàng Nhà 

nước, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng . 
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- Trong điều kiện biến động mạnh về tỷ giá, lãi suất  

Trong trường hợp tỷ giá, lãi suất biến động mạnh trong ngày với biên độ lớn hơn 3%, việc  

báo cáo nhanh trong ngày về trạng thái ngoại tệ và các hạn mức rủi ro từng quốc gia, từng  

đối tác phải được thực hiện. 

 

Chiến lược tự doanh   

 Chi nhánh không đầu tư, không nắm giữ trạng thái trên sổ kinh doanh đối với : những công  

cụ tài chính, sản phẩm phái sinh, sản phẩm chứng khoán, hàng hóa. Do đó, những rủi ro thị 

trường như rủi ro lãi suất, rủi ro giá cổ phiếu, rủi ro giá cả hàng hóa, rủi ro cho hợp đồng 

quyền chọn liên quan đến sổ kinh doanh sẽ không phát sinh. 

  Chi nhánh chỉ thực hiện sản phẩm truyền thống, mua / bán giao ngay đối với các loại tiền tệ 

chính: VND, USD, ....nhằm mục đích phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng và cân 

bằng trạng thái ngoại hối. Vì vậy, chi nhánh chỉ tập trung để nhận diện, kiểm soát  đối với 

rủi ro ngoại hối, là rủi ro thị trường trọng yếu trong hoạt động kinh doanh hàng ngày 

 

Danh mục thuộc sổ kinh doanh   

Giao dịch mua bán ngoại tệ để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác và các giao dịch đối ứng 

với các giao dịch này. 

 

3.3.b) Nội dung định lượng   

Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối đến thời điểm 30/6/2022. 

  

 

Đơn vị tính: triệu đồng   

                                                                       

Rủi ro thị trường Giá trị 

Rủi ro ngoại hối   7,855.53 

Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối 7,855.53 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2022 

Người duyệt  
 

 
 

 

 

 
 

 

CHIEN WEN CHENG 

Tổng giám đốc First Commercial Bank  

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 


